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	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

Số: 44/BC-LĐTBXH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022




BÁO CÁO 
Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Công văn số 2825/VPCP-KGVX ngày 28/4/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, nghiên cứu và xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 79/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (thay thế Nghị định số 79/2015/NĐ-CP).
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, kết quả cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP RÀ SOÁT
1. Mục đích
 a) Bảo đảm Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp được ban hành đúng trình tự, thủ tục. 
b) Khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Nghị định số 79/2015/NĐ-CP và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành; các hành vi vi phạm hành chính được quy định cụ thể, rõ ràng, bảo đảm căn cứ pháp lý; chế tài xử phạt bảo đảm tính răn đe, ngăn chặn hành vi vi phạm, đáp ứng yêu cầu bảo đảm trật tự quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
2. Yêu cầu
a) Bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật BHVBQPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành.
b) Rà soát đầy đủ các văn bản có liên quan.
3. Phạm vi, đối tượng rà soát
Phạm vi, đối tượng rà soát là văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ban hành đang còn hiệu lực, liên quan đến các nội dung quy định trong dự thảo Nghị định gồm: Các văn bản về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, các nghị định xử phạt vi phạm hành chính có nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu trường cao đẳng, trường trung cấp; điều kiện thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phân hiệu trường cao đẳng, trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài; đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài; hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài; hoạt động của văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam; quyền tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định hiện hành; hoạt động tư vấn du học, đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; cấp văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp; nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; diện tích đất sử dụng tối thiểu, cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp; bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp; bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp; hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia… và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
4. Phương pháp rà soát
Xem xét, phân tích, đối chiếu nội dung quy định trong dự thảo Nghị định với nội dung có liên quan trong các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác để bảo đảm các quy định của dự thảo Nghị định thống nhất, đồng bộ; không mâu thuẫn, chồng chéo với quy định hiện hành.
II. CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG DỰ THẢO
NGHỊ ĐỊNH ĐƯỢC TIẾN HÀNH RÀ SOÁT
1. Các Luật có liên quan
1.1. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020;
1.2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;
1.3. Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
1.4. Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
1.5. Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;
1.6. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng ngày 13 tháng 11 năm 2020;
1.7. Bộ luật Hình sự ngày 20 tháng 6 năm 2017;
1.8. Bộ Luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019.
1.9. Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
1.10. Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012.
2. Các Nghị định, Quyết định của Thủ tướng, Thông tư có liên quan
[bookmark: _Hlk83195989]2.1. Các Nghị định của Chính phủ
2.1.1. Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
2.1.2. Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.
2.1.3. Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 16/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
2.1.4. Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2.1.5. Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
2.1.6. Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
2.1.7. Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
2.1.8. Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.
2.1.9. Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.
2.1.10. Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
2.1.11. Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
2.1.12. Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
2.1.13. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.
2.1.14. Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ quy định phụ cấp thâm niên nhà giáo.
2.1.15. Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ quy định chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
2.1.16. Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ quy định chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
2.1.17. Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.
2.1.18. Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
2.1.19. Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng.
2.1.20. Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
2.1.21. Nghị định số 125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011 của Chính phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.
2.1.22. Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.
2.1.23. Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
2.1.24. Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.
2.1.25. Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
2.1.26. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
2.1.27. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
2.2. Các quyết định của Thủ tướng Chính phủ
2.2.1. Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập.
2.2.2. Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.
2.2.3. Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
2.2.4. Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác.
2.2.5. Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
2.2.6. Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa các trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.
2.2.7. Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân.
2.2.8. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
2.2.9. Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2021-2025.
2.2.10. Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 30/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư".
2.2.11. Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt "Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020".
2.2.12. Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
2.3. Các Thông tư có liên quan
2.3.1. Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp.
2.3.2. Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên.
2.3.3. Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng.
2.3.4. Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp.
2.3.5. Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp.
2.3.6. Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
2.3.7. Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.
2.3.8. Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.
2.3.9. Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 21/2020/TT-LĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.
2.3.10. Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
2.3.11. Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng quy định trách nhiệm công khai văn bằng tốt nghiệp của trường trung cấp, trường cao đẳng; Thông tư số 24/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.
2.3.12. Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
2.3.13. Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
2.3.14. Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng.
2.3.15. Thông tư số 22/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.
2.3.16. Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp.
2.3.17. Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
2.3.18. Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo.
2.3.19. Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học.
2.3.20. Thông tư số 34/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp.
2.3.21. Thông tư số 36/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
2.3.22. Thông tư số 37/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu.
2.3.23. Thông tư số 38/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp.
2.3.24. Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.
2.3.25. Thông tư số 23/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
2.3.26. Thông tư số 28/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, dạy trình độ cao đẳng; mẫu và quy chế quản lý, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp, dạy trình độ cao đẳng.
2.3.27. Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học.
2.3.28. Thông tư số 33/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn.
2.3.29. Thông tư số 38/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
2.3.30. Thông tư số 40/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt dược sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nghệ thuật, mỹ thuật và ngôn ngữ.
2.3.31. Thông tư số 41/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt dược sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các ngành, nghề thuộc lĩnh vực báo chí, thông tin, kinh doanh và quản lý.
2.3.32. Thông tư số 50/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt dược sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các ngành, nghề thuộc lĩnh vực mỏ và kỹ thuật khác.
2.3.33. Thông tư số 51/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt dược sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến và xây dựng.
2.3.34. Thông tư số 52/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt dược sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và thú y.
2.3.35. Thông tư số 54/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt dược sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sức khỏe và dịch vụ xã hội.
2.3.36. Thông tư số 55/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt dược sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các ngành, nghề thuộc lĩnh vực du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân.
2.3.37. Thông tư số 56/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt dược sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các ngành, nghề thuộc lĩnh vực dịch vụ vận tải, môi trường và an ninh.
2.3.38. Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chuyển xếp lương viên chức giáo dục nghề nghiệp.
2.3.39. Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm nghề điện, điện tử; công nghệ thông tin; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; dịch vụ và chế biến.
2.3.40. Thông tư số 27/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật.
2.3.41. Thông tư số 31/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.
2.3.42. Thông tư số 15/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 41 ngành, nghề.
2.3.43. Thông tư số 05/2020/TT-BLĐTBXH ngày 16/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện.
2.3.44. Thông tư số 20/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cơ sở thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.
2.3.45. Thông tư số 32/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.
2.3.46. Thông tư số 50/2020/TT-BLĐTBXH ngày 16/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện.
2.3.47. Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
2.3.48. Thông tư số 16/2021/TT-BLĐTBXH ngày 08/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 98 ngành, nghề.
2.3.49. Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015 giữa liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.
2.3.50. Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/6/2016 giữa liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.
2.3.51. Thông tư số 33/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
(có Phụ lục kèm theo)
III. KẾT QUẢ RÀ SOÁT
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã rà soát 100 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (Luật của Quốc hội: 10 văn bản; Nghị định của Chính phủ: 27 văn bản; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 12 văn bản; Thông tư và Thông tư liên tịch: 51 văn bản) như nêu tại Mục II Báo cáo này bảo đảm các nội dung của Dự thảo Nghị định phù hợp, thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
Trên đây là Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
đến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo)
;
- Lưu: VT, TCGDNN.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Lê Tấn Dũng
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PHỤ LỤC
RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(Kèm theo Báo cáo số 44/BC-BLĐTBXH ngày 21/3/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

	Nội dung dự thảo Nghị định
	VBQPPL được rà soát có liên quan
	Đánh giá

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	Kế thừa quy định tại Điều 1 Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Bổ sung quy định cụ thể các đối tượng là tổ chức, cá nhân.
- Bổ sung các đối tượng sau:
+ Trung tâm trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp.
+ Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.
+ Cơ sở đào tạo, nghiên cứu được giao tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.
+ Cơ sở giáo dục đại học đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp để tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp các ngành, nghề chuyên môn đặc thù hoặc thuộc các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.
+ Trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; trường của lực lượng vũ trang nhân dân tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp; trung tâm dịch vụ việc làm.
+ Chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.
+ Tổ chức hoạt động kinh doanh tư vấn du học, hoạt động đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật thuộc các trình độ đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.
	- Luật Giáo dục 2019.
- Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Kế thừa quy định tại Điều 1 Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP.
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP.
- Nghị định số 49/2018/NĐ-CP.
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.
- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP.
- Nghị định số 86/2021/NĐ-CP.
- Nghị định số 23/2021/NĐ-CP.
- Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV.
- Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 32/2019/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 20/2020/TT-BLĐTBXH.

	Phù hợp

	Điều 3. Hình thức xử phạt và mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Dự thảo Nghị định bổ sung quy định hình thức xử phạt, mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 
	- Điểm a khoản 1 Điều 4 Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020.
- Điều 24, 25, 26, 27 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.
- Điều 4 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP.
- Kế thừa quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 4. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
Dự thảo Nghị định bổ sung quy định cụ thể về: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; thời điểm tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính (hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc; hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện) trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo quy định.
	- Điểm a khoản 1 Điều 4 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020.
- Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020.
- Điều 8 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 6. Vi phạm quy định về thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, phân hiệu của trường cao đẳng, trường trung cấp
Dự thảo Nghị định bổ sung:
- Hành vi vi phạm sử dụng sai tên gọi cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
- Làm mất quyết định thành lập/cho phép thành lập, quyết định sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở GDNN,.. nhưng không báo cáo với cơ quan có thẩm quyền.
- Không nộp lại quyết định thành lập/cho phép thành lập, quyết định sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở GDNN,.. theo quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.
- Hành vi vi phạm về việc thành lập phân hiệu trường cao đẳng, trường trung cấp theo quy định.
- Hành vi vi phạm về việc thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.
- Hành vi vi phạm liên quan đến việc thực hiện việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp; thực hiện bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.
- Hình thức xử phạt bổ sung: 
+ Trục xuất đối với cá nhân là người nước ngoài vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo quy định.
+ Tịch thu tang vật đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung quyết định thành lập/cho phép thành lập; giao nhiệm vụ đào tạo;… của cơ quan có thẩm quyền.
- Dự thảo không quy định hành vi giả mạo hồ sơ để được thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
	[bookmark: dieu_27]- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đã được sửa đổi bổ sung năm 2020.
- Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Bộ luật Hình sự ngày 20 tháng 6 năm 2017.
-  Kế thừa quy định tại Điều 5 Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
- Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP, Nghị định số 143/2016/NĐ-CP.
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.
- Thông tư số 20/2020/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 32/2019/TT-BLĐTBXH.
- Tham khảo Nghị định số 04/2021/NĐ-CP; Nghị định số 127/2021/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 7. Vi phạm quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tự chủ tuyển sinh, liên kết đào tạo với nước ngoài 
- Dự thảo Nghị định bổ sung:
+ Hành vi vi phạm làm mất, hư hỏng, rách nát giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
 + Hành vi vi phạm liên kết đào tạo với nước ngoài.
- Dự thảo không quy định hành vi giả mạo hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
- Dự thảo Nghị định sửa đổi hành vi vi phạm về tự chủ tuyển sinh trong cùng nhóm ngành, nghề đào tạo.
	- Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Bộ luật Hình sự ngày 20 tháng 6 năm 2017.
- Kế thừa quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP.
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 8. Vi phạm quy định về tổ chức quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	
	

	Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm về trách nhiệm thực hiện công khai của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp theo quy định.

	- Khoản 5 Điều 23 Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Điều 7 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP
- Khoản 9 Điều 6 Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH.
- Khoản 2, khoản 3 Điều 10 , khoản 2 Điều 17 Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH.
- Khoản 3 Điều 35 Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH.
	Phù hợp

	Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tổ chức, hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
	- Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP.
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP.
- Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 24/2020/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 33/2018/TT-BLĐTBXH.
	

	Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm không hành đầy đủ văn bản thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
	- Kế thừa quy định tại Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 23/2018/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH.
.............................................................
	Phù hợp

	Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về không đề nghị thành lập hội đồng trường, hội đồng quản trị của trường cao đẳng, trường trung cấp theo quy định.
	- Điều 11, Điều 12 Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH.
	Phù hợp

	Điều 9. Vi phạm quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

	- Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Thông tư số 38/2017/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 28/2018/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 32/2019/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 20/2020/TT-BLĐTBXH.
	Phù hợp

	Điều 10. Vi phạm quy định về tổ chức tuyển sinh
Dự thảo Nghị định bổ sung các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về tổ chức tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp.
	- Kế thừa quy định tại Điều 8 Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP.
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP.
- Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH.
- Tham khảo Nghị định số 04/2021/NĐ-CP; Nghị định số 127/2021/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 11. Vi phạm quy định về đối tượng tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh
Dự thảo Nghị định bổ sung hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về đối tượng tuyển sinh.
	- Luật Giáo dục 2019.
- Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Kế thừa quy định tại Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
- Điều 3 Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH.
- Điều 5 Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH.
	Phù hợp

	Điều 12. Vi phạm quy định về xây dựng, thẩm định, ban hành, cập nhật chương trình, giáo trình đào tạo, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp
Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về xây dựng, thẩm định, ban hành, cập nhật chương trình, giáo trình đào tạo, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp.
	- Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Kế thừa Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
- Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 20/2020/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 28/2018/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 38/2017/TT-BLĐTBXH.
	Phù hợp

	Điều 13. Vi phạm quy định về thời lượng, nội dung đào tạo
Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về tổ chức đào tạo giáo dục nghề nghiệp.
	- Kế thừa Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
- Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH.
	Phù hợp

	[bookmark: dieu_11]Điều 14. Vi phạm quy định về quy mô lớp học
Dự thảo quy định hành vi vi phạm, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm bố trí người học vượt quá quy mô/lớp theo quy định.
	- Kế thừa quy định tại Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
- Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH.
	Phù hợp

	[bookmark: dieu_12]Điều 15. Vi phạm quy định về đào tạo liên thông, liên kết đào tạo
Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về tổ chức đào tạo liên thông, liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.
	- Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Kế thừa quy định tại Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP.
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP.
- Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH.
	Phù hợp

	Điều 16. Vi phạm quy định về kiểm tra, thi, tổ chức đánh giá kết quả học tập, xét công nhận tốt nghiệp
Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về kiểm tra, thi, tổ chức đánh giá kết quả học tập, xét công nhận tốt nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp.
	- Kế thừa quy định tại Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
- Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH.
	Phù hợp

	Điều 17. Vi phạm quy định về biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo
Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng, lưu trữ biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo.
	- Kế thừa quy định tại Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
- Thông tư số 23/2018/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH.
- Điều 18 Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH.
- Tham khảo Nghị định số 04/2021/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 18. Vi phạm quy định về hoạt động của văn phòng đại diện cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam
Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về hoạt động của văn phòng đại diện cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.
	- Luật Giáo dục 2019.
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.
- Tham khảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019.
	Phù hợp

	Điều 19. Vi phạm quy định về hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài
Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài.
	- Luật Giáo dục 2019.
- Kế thừa quy định tại Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.
- Tham khảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.

	Phù hợp

	Điều 20. Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh tư vấn du học các trình độ đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp
Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về tổ chức kinh doanh tư vấn du học các trình độ đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.

	- Luật Giáo dục 2019.
- Nghị định số 86/2021/NĐ-CP.
- Tham khảo Nghị định số 04/2021/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 21. Vi phạm quy định về hoạt động đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về hoạt động đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

	- Luật Giáo dục 2019.
- Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị định số 86/2021/NĐ-CP.
	Phù hợp

	[bookmark: dieu_16]Điều 22. Vi phạm quy định về quản lý và cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý và cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp.
	- Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Kế thừa quy định tại Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
- Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 24/2020/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 20/2020/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 28/2018/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 38/2017/TT-BLĐTBXH.
	Phù hợp

	Điều 23. Vi phạm quy định về sử dụng và công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm về công khai thông tin cấp văn bằng chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp.
	- Điều 23 Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 24/2020/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH.

	Phù hợp

	Điều 24. Vi phạm quy định về chế độ, chính sách và sử dụng nhà giáo
Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về chế độ, chính sách và sử dụng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.
	- Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Kế thừa quy định tại Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.
- Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 21/2020/TT-LĐTBXH.
	Phù hợp

	Điều 25. Vi phạm quy định về bảo đảm tỷ lệ nhà giáo cơ hữu
Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm không bố trí nhà giáo cơ hữu theo từng ngành, nghề đào tạo theo quy định.
	- Kế thừa quy định tại Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP.
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP.
- Tham khảo Nghị định số 04/2021/NĐ-CP.

	Phù hợp

	Điều 26. Vi phạm quy định về bảo đảm tỷ lệ học sinh, sinh viên trên giáo viên, giảng viên
Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm không bố trí đủ số lượng nhà giáo bảo đảm tỷ lệ học sinh, sinh viên trên giáo viên, giảng viên theo quy định.
	- Kế thừa quy định tại Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP.
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP.

	Phù hợp

	Điều 27. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp; vi phạm quy định về chính sách đối với nhà giáo
Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp và vi phạm quy định về chính sách đối với nhà giáo.
	- Nghị định số 77/2021/NĐ-CP.
- Nghị định 113/2015/NĐ-CP.
- Nghị định số 61/2006/NĐ-CP.
- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.
- Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg.
- Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 31/2019/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 22/2017/TT-BLĐTBXH.
- Tham khảo Nghị định số 04/2021/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 28. Vi phạm quy định về quản lý hồ sơ người học
Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý hồ sơ của người học.
	- Kế thừa quy định tại Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.
- Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH.
	Phù hợp

	Điều 29. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng đào tạo
Dự thảo Nghị định bổ sung đối tượng vi phạm là người sử dụng lao động trong việc thực hiện quy định về giao kết hợp đồng đào tạo.
	- Điều 39 Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Kế thừa quy định tại Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
- Điều 62 Bộ Luật Lao động.

	Phù hợp

	Điều 30. Vi phạm quy định về kỷ luật người học; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học; vi phạm quy định về chính sách đối với người học
Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về kỷ luật người học; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học; vi phạm quy định về chính sách đối với người học.
	- Kế thừa quy định tại Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
- Luật Giáo dục 2019.
- Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.
- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.
- Nghị định số 38/2020/NĐ-CP.
- Nghị định số 84/2020/NĐ-CP.
- Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg.
- Quyết định 157/2007/QĐ-TTg .
- Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư liên tịch số 12/2016/TT-BLĐTBXH-BTC.
- Tham khảo Nghị định số 04/2021/NĐ-CP.
	Phù hợp

	[bookmark: dieu_24]Điều 31. Vi phạm quy định về điều kiện diện tích đất sử dụng tối thiểu, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về không bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và không bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ đào tạo trong hoạt động đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

	- Kế thừa quy định tại Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP.
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP.
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.
- Thông tư số 38/2018/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 27/2019/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 15/2020/TT-BLĐTBXH.
- Tham khảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019
	Phù hợp

	Điều 32. Vi phạm quy định về mua sắm, tiếp nhận, sử dụng sách, giáo trình, bài giảng, tài liệu, thiết bị dạy học
Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về mua sắm, tiếp nhận, sử dụng sách, giáo trình, bài giảng, tài liệu, thiết bị dạy học.
	- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.
- Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH.
- Tham khảo Luật Xuất bản.
- Tham khảo Nghị định số 04/2021/NĐ-CP
- Tham khảo Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.
	Phù hợp

	Điều 33. Vi phạm quy định quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
	- Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị định số 80/2020/NĐ-CP.
-Tham khảo Nghị định số 04/2021/NĐ-CP.

	Phù hợp

	Điều 34. Vi phạm quy định về thu, chi tài chính của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp
Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về thu, chi tài chính của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp.
	- Luật Giáo dục 2019.
- Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Luật Ngân sách nhà nước.
- Luật Doanh nghiệp.
- Kế thừa quy định tại Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
- Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.
- Nghị định số 84/2020/NĐ-CP.
- Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 50/2020/TT-BLĐTBXH.
- Nghị định số 63/2019/NĐ-CP
	Phù hợp

	Điều 35. Vi phạm quy định về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
	- Kế thừa quy định tại Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
- Nghị định số 49/2018/NĐ-CP.
- Quyết định số 761/QĐ-TTg.
- Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 27/2018/TT-BLĐTBXH.
	Phù hợp

	Điều 36. Vi phạm quy định về hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
	- Kế thừa quy định tại Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
- Nghị định số 31/2015/NĐ-CP.
- Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH.
- Thông tư số 41/2019/TT-BLĐTBXH.
	Phù hợp

	Điều 37. Thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Dự thảo Nghị định bổ sung thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đối với các chức danh: Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc cơ quan Công an cấp tỉnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đang thi hành công vụ, nhiệm vụ.
	- Kế thừa quy định tại Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
- Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.
- Luật sửa đổi, bổ sung của một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020.
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.
- Tham khảo Nghị định số 04/2021/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 38. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
Điều 39. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Dự thảo Nghị định sửa đổi về thẩm quyền tịch thu tang vật của một số chức danh theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
	Tại điểm k khoản 73, điểm c khoản 74 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đã sửa đổi điểm c khoản 1, điểm d khoản 2 Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính.


	Phù hợp

	[bookmark: dieu_38]Điều 40. Thẩm quyền xử phạt của Giám đốc Công an cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Dự thảo Nghị định bổ sung quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với Giám đốc công an tỉnh và Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh.
	- Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.
- Luật sửa đổi, bổ sung của một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020.
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.
- Tham khảo Nghị định số 04/2021/NĐ-CP.
	Phù hợp

	[bookmark: dieu_39]Điều 41. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
Dự thảo Nghị định bổ sung nội dung làm rõ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đối với các chức danh theo thẩm quyền.
	- Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.
- Luật sửa đổi, bổ sung của một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020.
	Phù hợp

	Điều 42. Điều khoản chuyển tiếp
	Kế thừa quy định tại Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 43. Hiệu lực thi hành
	Luật Ban hành VBQPPL
	



